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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

   

1.  BNNPTNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2.  BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3.  BVMT Bảo vệ môi trường 

4.  ĐGTĐ Đánh giá tác động 

5.  ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

6.  TNMT 

 

Tài nguyên và Môi trường 

7.  QLRBV Quản lý rừng bền vững 
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BỘ TIÊU CHÍ PHÁP LUẬT VỀ ĐGTĐ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN  

 

I. CÁC TIÊU CHÍ CHUNG ÁP DỤNG CHO CÁC KHU BẢO TỒN 

 

Nội dung Nội dung thành 

phần 
Tiêu chí Tiêu chí thành phần Quy định và Ghi chú 

1.  

Xuất xứ của Dự 

án1 

1.1.  

Thông tin chung 

về dự án 

1.1.1. Thông tin 

chung về dự án, trong 

đó nêu rõ loại hình dự 

án (mới, mở rộng quy 

mô, nâng công suất, 

thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác) 

1.1.1.1. Tên dự án; 

tên chủ dự án, địa chỉ 

và phương tiện liên hệ 

với chủ dự án 

Các thông tin về dự án 

trong báo cáo ĐTM phải 

thống nhất với các đề 

xuất dự án 

1.1.1.2. Người đại 

diện theo pháp luật 

của chủ dự án 

Thông tin về người đại 

diện theo pháp luật của 

chủ dự án cần tương ứng 

với thông tin trong Giấy 

chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy 

uỷ quyền trong trường 

hợp người đại diện theo 

pháp luật của chủ dự án 

được uỷ quyền. 

1.1.1.3. Tiến độ thực 

hiện dự án 

Dự án đầu tư xây dựng 

cần được quản lý tiến độ 

theo quy định pháp luật 

về xây dựng2. 

1.1.1.4. Vị trí địa lý 

(các điểm mốc toạ độ 

theo hệ toạ độ quốc 

gia, ranh giới…) của 

địa điểm thực hiện dự 

án3 

Các điểm mốc toạ độ theo 

hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực 

hiện dự án được quy định 

chi tiết tại Thông tư 

06/2009/TT-BTNMT4. 

                                                 
1 Luật BVMT, Điều 32. 
2 Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng được quy định chi tiết tại Điều 67, Luật Xây dựng; hướng dẫn bởi 

Điều 18, Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
3 Luật BVMT, Điều 32. 
4 Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng lưới toạ độ. 
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1.1.1.5. Hiện trạng 

quản lý, sử dụng đất, 

mặt nước của dự án5 

(i) Chủ dự án cung cấp 

thông tin về hiện trạng 

quản lý, sử dụng đất theo 

quy định6; 

(ii) Chủ dự án cung cấp 

thông tin về hiện trạng 

quản lý, sử dụng mặt 

nước theo quy định7. 

1.1.1.6. Khoảng cách 

từ dự án tới khu dân 

cư và khu vực có yếu 

tố nhạy cảm về môi 

trường 

(i) Chủ dự án xác định dự 

án thuộc trường hợp phải 

có khoảng cách an toàn 

về môi trường đối với 

khu dân cư8; 

(ii) Chủ dự án đảm bảo 

khoảng cách theo hướng 

dẫn của pháp luật về bảo 

vệ môi trường9.  

1.1.1.7. Mục tiêu: (i) 

loại hình, (ii) quy mô, 

(iii) công suất và (iv) 

công nghệ sản xuất 

của dự án 

(i) Loại hình: Dự án đầu 

tư xây dựng được phân 

loại dựa trên yếu tố về 

công năng phục vụ, tính 

chất chuyên ngành, mục 

đích quản lý, nguồn vốn 

sử dụng, hình thức đầu 

tư10; 

(ii) Quy mô: bao gồm 

tổng mức đầu tư11, tổng 

diện tích sử dụng đất12; 

(iii) Công suất; 

                                                 
5 Nội dung quản lý thông tin môi trường được quy định tại Điều 99, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (“Nghị định 08/2022/NĐ-CP”) 
6 Tiêu chí điều tra, đánh giá đất đai, trong đó bao gồm lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định tại Điều 32, 

34 Luật Đất đai; hướng dẫn bởi Điều 4, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

30/6/2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai được hướng dẫn tại Thông tư 

60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/12/2015 quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất 

đai; định mức kinh tế - kỹ thuật của hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được hướng dẫn tại Thông tư 33/2016/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 07/11/2016 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá 

đất đai. 
7 Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt được quy định tại Điều 9, Luật Bảo vệ môi trường (“Luật 

BVMT”); nội dung quản lý chất lượng môi trường nước mặt được quy định tại Điều 4, 5 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
8 Luật BVMT, Điều 53, khoản 2. 
9 Tiêu chí về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư được quy định chi tiết tại Điều 52, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. 
10 Loại hình dự án được quy định chi tiết tại Điều 5, Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/3/2021 quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (“Nghị định 15/2021/NĐ-CP”) 
11 Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 5, Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
12 Diện tích sử dụng đất được quy định riêng đối với từng loại đất, trong đó có nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi 

nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Chủ dự án áp dụng quy định diện tích sử dụng đất với loại đất tương ứng của 

dự án. 
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(iv) Công nghệ sản 

xuất13. 

 1.1.2.1: Cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

(i) Chủ dự án xác định dự 

án đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Đầu tư hay là dự 

án đầu tư công thuộc 

phạm vi điều chỉnh của 

Luật Đầu tư công14; 

(ii) Chủ dự án xác định 

cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án15. 

1.1.2.2: Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

hoặc tài liệu tương 

đương với báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

của dự án 

Chủ dự án đảm bảo nội 

dung báo cáo nghiên cứu 

khả thi theo quy định 

pháp luật về xây dựng16. 

1.2. Cơ 

quan, tổ chức có 

thẩm quyền phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư (đối với dự 

án phải có quyết 

định chủ trương 

đầu tư), báo cáo 

nghiên cứu khả 

thi hoặc tài liệu 

tương đương với 

báo cáo nghiên 

cứu khả thi của 

dự án. 

1.2.1. Liệt kê các 

văn bản pháp lý, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn và 

hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ 

cho việc thực hiện 

ĐTM 

1.2.1.1. Sự phù hợp 

của dự án đầu tư với 

quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường 

Bảo đảm dự án được triển 

khai theo nguyên tắc bảo 

vệ môi trường và nguyên 

tắc áp dụng quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường17; áp 

dụng kỹ thuật hiện có tốt 

nhất theo tiêu chí quy 

định18. 

1.2.1.2. Liệt kê các 

văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan 

đến dự án 

Các văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản pháp 

lý liên quan đến dự án 

bao gồm: (i) các luật, 

nghị định, thông tư là cơ 

sở của việc hình thành và 

thực hiện dự án và quy 

định liên quan đến khu 

bảo tồn; (ii) các quyết 

định hành chính, giấy 

phép, văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư, quy 

1.2.1.3. Liệt kê các 

văn bản pháp lý của 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, 

như quyết định hành 

chính cá biệt, nghị 

                                                 
13 Lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn công nghệ được quy định tại Điều 8, Nghị định 15/2021/NĐ-CP. 
14 Đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư công được quy định tại Điều 5, Luật Đầu tư công; đối tượng điều chỉnh của 

Luật Đầu tư được quy định tại Điều 2, Luật Đầu tư. 
15 Trong trường hợp dự án là dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, chủ dự án xem Điều 30, 31, 32 Luật 

Đầu tư; trong trường hợp dự án là dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, chủ dự án xem Điều 17, 

Luật Đầu tư công 
16 Tiêu chí xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 54, Luật Xây dựng; Điều 

11, Nghị định 15/2021/NĐ-CP. 
17 Luật BVMT, Điều 4, 98-101. 
18 Luật BVMT, Điều 105.  
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quyết, giấy phép… có 

liên quan đến dự án 

(không bao gồm các 

văn bản tại Tiêu chí 

1.1.2.1) 

hoạch dự án, quy hoạch 

khu bảo tồn….; (iii) Đối 

với các khu bảo tồn thì 

cần chú ý tới các quyết 

định thành lập khu bảo 

tồn, quy chế quản lý…   

1.2.1.4. Liệt kê các 

văn bản pháp lý của 

nội bộ chủ đầu tư dự 

án, ban quản lý khu 

bảo tồn (như quyết 

định, nghị quyết, hợp 

đồng…) có liên quan 

đến dự án 

1.2.2. Các tài liệu 

liên quan đến dự án 

(báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo 

cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án) 

 

Các tài liệu bao gồm: (i) 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi hoặc tài liệu tương 

đương với báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự 

án (đối với các đối tượng 

là dự án đầu tư nhóm I)19; 

(ii) báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng 

(đối với dự án đầu tư xây 

dựng)20; (iii) báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường21 và các tài liệu 

khác. 

1.3. Các 

hạng mục công 

trình của dự án 

và hoạt động của 

dự án 

1.3.1. Liệt kê công 

nghệ, các hạng mục 

công trình và hoạt 

động của dự án 

1.3.1.1. Dây chuyền 

sản xuất sản phẩm 

chính, hạng mục đầu 

tư xây dựng chính của 

dự án và các hạng 

mục công trình phụ 

trợ của dự án 

Chủ dự án đối chiếu quy 

định để xác định hạng 

mục công trình chính của 

dự án22. 

1.3.2. Liệt kê các 

hoạt động của dự án 

1.3.2.1. Các hoạt 

động của dự án đảm 

bảo được quản lý theo 

quy định hướng dẫn, 

như quy định đối với 

các hoạt động trong 

phân khu chức năng 

của khu bảo tồn đất 

 

                                                 
19 Luật BVMT, Điều 29. 
20 Luật BVMT, Điều 34, khoản 2; Luật Xây dựng, Điều 54. 
21 Luật BVMT, Điều 31, khoản 2. 
22 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, Điều 3, khoản 1. 
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ngập nước23; quy định 

về nguyên tắc tổ chức 

quản lý rừng24; quy 

định về hoạt động 

trong khu bảo tồn biển 

và vùng đệm25. 

1.3.3. Các hạng 

mục công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ 

môi trường 

1.3.3.1. Các hạng 

mục công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ 

môi trường: thu gom 

và thoát nước mưa; 

thu gom và thoát nước 

thải; xử lý nước thải 

(sinh hoạt, công 

nghiệp,...); xử lý bụi, 

khí thải; công trình 

lưu giữ, xử lý chất thải 

rắn; chất thải nguy 

hại; các công trình 

phòng ngừa, ứng phó 

sự cố chất thải 

 

1.3.3.2. Các công 

trình đảm bảo dòng 

chảy tối thiểu, bảo tồn 

đa dạng sinh học; 

công trình giảm thiểu 

tác động do sạt lở, sụt 

lún, xói lở, bồi lắng, 

nhiễm mặn, nhiễm 

phèn (nếu có) 

+ Đối với công trình đảm 

bảo dòng chảy tối thiểu, 

chủ dự án đối chiếu với 

quy định để đảm bảo 

dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối và hạ lưu hồ 

chứa, đập dâng26. 

+ Đối với công trình bảo 

tồn đa dạng sinh học, chủ 

dự án đối chiếu với 

nguyên tắc bảo tồn và 

Chính sách của Nhà nước 

về bảo tồn27. 

1.3.3.3. Các công 

trình giảm thiểu tiếng 

ồn, độ rung; các công 

Chủ dự án đảm bảo công 

trình giảm thiểu tiếng ồn, 

                                                 
23 Nghị định 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, 

Điều 16. 
24 Luật Lâm nghiệp, Điều 24; Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp, Chương II. 
25 Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thuỷ sản, Mục 3. 
26 Thông tư 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 22/12/2017 quy định về xác định dòng chảy 

tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. 
27 Luật Đa dạng sinh học, Điều 4, 5. 
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trình bảo vệ môi 

trường khác (nếu có) 

độ rung đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật28. 

1.4. Nguyên, 

nhiên, vật liệu, 

hóa chất sử dụng 

của dự án; nguồn 

cung cấp điện, 

nước và các sản 

phẩm của dự án 

 

 

Liệt kê các loại nguyên, 

nhiên, vật liệu, hóa chất 

sử dụng; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản 

phẩm của dự án. Đối với 

dự án có sử dụng phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên 

liệu sản xuất, phải làm rõ 

về nhu cầu, năng lực sử 

dụng phế liệu; tỷ lệ, khối 

lượng phế liệu sử dụng 

được nhập khẩu và thu 

mua trong nước, đề xuất 

khối lượng phế liệu nhập 

khẩu khi dự án vận hành 

theo công suất thiết kế 

của dự án. 

 

1.5. Công 

nghệ sản xuất, 

vận hành 

 

 

Mô tả về công nghệ sản 

xuất, vận hành của dự án 

có khả năng gây tác động 

xấu đến môi trường và cơ 

sở lựa chọn công nghệ 

kèm theo sơ đồ minh họa 

1.6. Biện 

pháp tổ chức thi 

công 

 

 

Mô tả về các biện pháp tổ 

chức thi công, công nghệ 

thi công các hạng mục 

công trình của dự án có 

khả năng gây tác động 

xấu đến môi trường 

                                                 
28 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn; và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

27:2010/BTNMT về độ rung ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 16/12/2010 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 
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1.7. Sự phù 

hợp với Quy 

hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh, 

quy định của 

pháp luật về bảo 

vệ môi trường; 

mối quan hệ của 

dự án với các dự 

án khác, các quy 

hoạch và quy 

định khác của 

pháp luật có liên 

quan 
29

 

1.7.1. Sự phù hợp 

với Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia30 

1.7.1.1. Quy hoạch 

tổng thể bảo tồn đa 

dạng sinh học31 

Chủ dự án đối chiếu với 

tiêu chí đánh giá thực 

hiện quy hoạch theo quy 

định hướng dẫn32, đặc 

biệt chú ý tới các quy 

hoạch có liên quan đến 

khu bảo tồn bị tác động 

bởi các hoạt động của dự 

án theo quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP33. 

Các phân vùng môi 

trường trong Quy hoạch 

Quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia hoặc 

Quy hoạch bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh 

học34 

 

1.7.1.2. Các quy 

hoạch chuyên ngành 

khác trong Quy hoạch 

bảo vệ môi trường 

quốc gia35 

 

1.7.2. Sự phù hợp 

với Quy hoạch vùng 

nơi có dự án/hoạt 

động cần có báo cáo 

ĐTM 

1.7.2.1. Sự phù hợp 

với nội dung BVMT 

trong quy hoạch 

vùng36 

Chủ dự án đối chiếu với 

tiêu chí đánh giá nội dung 

bảo tồn đa dạng sinh học 

trong quy hoạch tỉnh. 

 

1.7.3. Sự phù hợp 

với nội dung BVMT 

trong quy hoạch 

tỉnh37 

1.7.3.1. Phù hợp với 

các nội dung về bảo 

tồn đa dạng sinh học 

trong quy hoạch tỉnh38 

Chủ dự án đối chiếu với 

tiêu chí đánh giá nội dung 

bảo tồn đa dạng sinh học 

trong quy hoạch tỉnh và 

                                                 
29 Luật BVMT, Điều 32. Nghị quyết 28C/Resolution 2.4 của Đại hội đồng UNESCO về việc ban hành Chiến lược 

Seville về Khu dự trữ sinh quyển và Khung pháp lý về Mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển toàn cầu, tháng 11 năm 

1995.   
30 Luật BVMT, Điều 23; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 10/01/2022 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu 04: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
31 Luật Đa dạng sinh học, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11. 
32 Luật Quy hoạch, Điều 49; Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Quy hoạch, Điều 6, 7. 
33 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điều 21, khoản 7 
34 Luật BVMT, Điều 23 và Điều 42 
35 Luật Đa dạng sinh học, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11. 
36 Luật BVMT, Điều 24. 
37 Luật BVMT, Điều 24. 
38 Luật Đa dạng sinh học, Chương II. 
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nội dung quy hoạch sử 

dụng đất39. 

Dự án phải phù hợp với 

các quy hoạch sử dụng 

đất, đối với các hoạt động 

liên quan đến khu bảo tồn 

rừng thì phải phù hợp với 

quy hoạch đất rừng40 

  

1.7.4. Mối quan hệ 

của dự án với các dự 

án khác 

 Cần mô tả rõ mối quan hệ 

của dự án này với các dự 

án khác trong tại khu vực 

có hoạt động đầu tư, đặc 

biệt là các khu bảo tồn. 

1.7.5. Sự phù hợp 

với các quy định của 

pháp luật liên quan
41

 

 Tham chiếu  đến các quy 

định pháp luật có liên 

quan đến dự án đầu tư tại 

khu bảo tồn, như Luật 

BVMT, Luật DDSH, 

Luật Lâm nghiệp, Luật 

Đất đai, Luật Đầu tư… 

Đặc biệt chú ý đối với 

các hoạt động liên quan 

đến khu bảo tồn thì còn 

các chính sách liên quan 

đến người dân tộc thiểu 

số, cư dân địa phương, 

văn hoá, an ninh quốc 

gia…
42

 

2. Căn cứ 

pháp lý và kỹ 

thuật của việc 

thực hiện ĐTM  

2.1. Căn cứ 

pháp lý và kỹ 

thuật của việc 

thực hiện ĐTM 

2.1.1. Liệt kê các 

văn bản pháp lý, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn và 

hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ 

cho việc thực hiện 

ĐTM 

2.1.1.1. Danh mục 

các văn bản pháp lý, 

quy chuẩn, tiêu chuẩn 

và hướng dẫn kỹ thuật  

2.1.2. Liệt kê các 

hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ 

cho việc thực hiện 

ĐTM 

2.1.2.1. Danh mục 

các hướng dẫn kỹ 

thuật 

Liệt kê các tài liệu, dữ 

liệu do chủ dự án tạo lập 

được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM. 

                                                 
39 Luật Đất đai, Điều 38, Điều 44, Điều 136, Điều 137.   
40 Luật Lâm Nghiệp, Điều 27, khoản 2; Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững, Điều 

5, khoản 1; Luật Đất đai, Điều 38, Điều 44, Điều 136, Điều 137. 
41 Luật BVMT, Điều Điều 4 và Điều 32. 
42 Luật BVMT, Điều 4 và Điều 32. 
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2.2. Liệt kê 

các văn bản pháp 

lý, quyết định 

hoặc ý kiến bằng 

văn bản của các 

cấp có thẩm 

quyền liên quan 

đến dự án. 

   

3. Phương 

pháp ĐTM và 

phương pháp 

khác được sử 

dụng (nếu có) 43  

3.1. Liệt kê 

và mô tả phương 

pháp ĐTM và 

phương pháp 

khác được sử 

dụng 

3.1.1. Liệt kê và 

mô tả các phương 

pháp được sử dụng  

3.1.1.1. Sự phù hợp 

của từng phương pháp 

được sử dụng để đánh 

giá 

Chủ dự án liệt kê và mô 

tả các phương pháp được 

sử dụng để thực hiện 

ĐTM, như phương pháp 

thống kê số liệu về môi 

trường, phương pháp ma 

trận môi trường, phương 

pháp mô hình hoá môi 

trường, phương pháp bản 

đồ chập, phương pháp sơ 

đồ mạng lưới, phương 

pháp phân tích chi phí – 

lợi ích…) 

3.1.1.2. Xác định độ 

tin cậy của phương 

pháp được sử dụng44 

Nhận xét khách quan về 

mức độ tin cậy, chi tiết 

của những kết quả nhận 

dạng, đánh giá, dự báo về 

các tác động môi trường 

chính, chất thải phát sinh 

theo các giai đoạn của dự 

án đầu tư đến môi trường. 

Đối với các vấn đề còn 

thiếu độ tin cậy cần thiết, 

phải nêu rõ các lý do 

khách quan, chủ quan 

(như thiếu thông tin, dữ 

liệu; số liệu, dữ liệu hiện 

có đã bị lạc hậu; số liệu, 

dữ liệu tự tạo lập chưa có 

đủ độ chính xác, tin cậy; 

thiếu hoặc độ tin cậy của 

phương pháp đánh giá có 

hạn; trình độ chuyên môn 

của đội ngũ cán bộ về 

ĐTM có hạn; các nguyên 

nhân khác) 45. 

                                                 
43 Luật BVMT, Điều 32. 
44 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu 04: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
45 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Mẫu 04: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, Điều 3.4 
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4. Sự phù 

hợp với các quy 

định của Luật 

BVMT46 

4.1. Mô tả 

nội dung của dự 

án thuộc đối 

tượng phải lập 

báo cáo ĐTM47 

4.1.1. Quy mô, 

công suất, loại hình 

sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ 

(Chưa có quy định cụ 

thể) 

Chủ dự án xác định dự án 

có thuộc dự án đầu tư 

nhóm I quy định tại Điều 

28.3, Luật BVMT; hoặc 

dự án đầu tư nhóm II quy 

định tại điểm c, d, đ và e, 

Điều 28.4, Luật BVMT48. 

4.1.2. Diện tích sử 

dụng đất, đất có mặt 

nước, khu vực biển; 

quy mô khai thác tài 

nguyên thiên nhiên 

(Chưa có quy định cụ 

thể) 
 

4.2. Xác 

định dự án có 

thuộc phạm vi 

phải có giấy phép 

môi trường 

4.2.1. Có phát sinh 

nước thải, bụi, khí 

thải xả ra môi trường 

phải được xử lí hoặc 

phát sinh chất thải 

nguy hại phải được 

quản lí theo quy định 

về quản lí chất thải 

khi đi vào vận hành 

chính thức 

 

Chủ dự án xác định dự án 

có thuộc đối tượng phải 

có giấy phép môi trường 

quy định tại Điều 39, 

Luật BVMT. 

4.2.2. Hoạt động 

trước ngày 

01/01/2022 
  

4.3. Mô tả 

các điều kiện 

pháp lý về bảo vệ 

môi trường đối 

với phạm vi hoạt 

động, công nghệ 

hoặc hạng mục 

công trình 

4.3.1. Chủ dự án 

đảm bảo đáp ứng quy 

định về bảo vệ môi 

trường đối với phạm 

vi hoạt động; công 

nghệ hoặc hạng mục 

công trình. 

4.3.1.1. Chủ dự án 

đối chiếu với quy định 

về môi trường của 

Luật Quy hoạch và 

quy định có liên quan. 

Chủ dự án đảm bảo đáp 

ứng quy định về bảo vệ 

môi trường đối với phạm 

vi hoạt động49; công 

nghệ50 hoặc hạng mục 

công trình51. 

4.3.1.2. Chủ dự án 

đối chiếu với quy định 

về môi trường của 

Luật Công nghệ thông 

tin; Luật Chuyển giao 

                                                 
46 Luật BVMT, Điều 32. 
47 Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 30, Luật BVMT. 
48 Luật BVMT, Điều 30, khoản 2 quy định: Các dự án thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật 

về đầu tư công không phải thực hiện ĐTM. 
49 Chủ dự án đối chiếu với quy định về môi trường của Luật Quy hoạch và quy định có liên quan. 
50 Chủ dự án đối chiếu với quy định về môi trường của Luật Công nghệ thông tin; Luật Chuyển giao công nghệ và 

quy định có liên quan. 
51 Chủ dự án đối chiếu với quy định về môi trường của Luật Xây dựng và quy định có liên quan. 
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công nghệ và quy 

định có liên quan.  

4.3.1.3. Chủ dự án 

đối chiếu với quy định 

về môi trường của 

Luật Xây dựng và quy 

định có liên quan. 

4.4. Mô tả sự 

phù hợp của hoạt 

động dự án đối 

với các quy định 

pháp luật chuyên 

ngành có liên 

quan. 

4.4.1. Chủ rừng 

thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về 

quyền sử dụng đất và 

rừng52 

 

Chủ dự án đối chiếu các 

quy định theo các tiêu chí 

tại Phụ lục I Bộ tiêu chí 

quản lý rừng bền vững 

của Việt Nam ban hành 

kèm theo Thông tư số 

28/2018/TT-

BNNPTNN53 

4.4.2. Chủ rừng 

thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ được 

giao hoặc giấy phép 

đăng ký kinh doanh 

được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

cấp 

4.4.2.1. Chủ rừng 

thực hiện đủ chức 

năng, nhiệm vụ được 

giao hoặc ngành nghề 

kinh doanh đã đăng 

ký. 

 

4.4.2.2. Chủ rừng 

lưu trữ, cập nhật hồ 

sơ, chứng từ liên quan 

đến hoạt động quản 

lý, sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ có sử 

dụng đất rừng. 

Chủ dự án đối chiếu các 

quy định về thời hạn lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu đối với 

từng nhóm hồ sơ quy 

định tại Phụ lục kèm theo 

TT 09/2011/TT-BNV54 

4.4.2.3. Chủ rừng 

phải có kế hoạch 

thanh toán các khoản 

chưa nộp và được cơ 

quan chức năng xác 

nhận.  

Chủ dự án đối chiếu với 

các quy định theo Luật 

Lâm nghiệp để xác định 

nghĩa vụ tài chính phải 

thực hiện như: (i) tiền 

thuê rừng, đất rừng;55 ii) 

tiền trồng rừng thay thế 

do chuyển đổi mục đích 

sử dụng56 

                                                 
52 Luật Đất đai, Điều 38, Điều 44, Điều 136, Điều 137. 
53 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNN ngày 16/11/2018 BNNPTNT quy định về quản 

lý rừng bền vững  
54 Điều 3 Thông tư  09/2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức và Phụ lục kèm theo Thông tư này. 
55 Luật Lâm nghiệp, Điều 17. 
56 Luật Lâm nghiệp, Điều 21. 
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4.4.3. Chủ rừng 

thực hiện đúng quy 

định pháp luật hiện 

hành của Việt Nam về 

quản lý rừng bền 

vững và nguồn gốc gỗ 

hợp pháp 

4.4.3.1. Chủ rừng 

xây dựng phương án 

QLRBV theo tiêu chí 

đã được quy định 

 

4.4.3.2. Chủ rừng có 

các biện pháp ngặn 

chặn các hành vi cấm 

trong hoat động lâm 

nghiệp 

 

4.4.3.3. Chủ rừng 

kiểm tra, phát hiện vi 

phạm trên diện tích 

quản lý 

 

4.4.3.4. Lưu trữ hồ 

sơ và báo cáo những 

vi phạm pháp luật đã 

đựo xử lý trong tối 

thiểu 5 năm gần nhất 

 

4.4.3.5. Phối hợp với 

cơ quan chức năng và 

chính quyền địa 

phương để xác định, 

kiểm soát và ngăn 

chặn các hoạt động 

trái phép 

 

4.4.3.6. Tuân thủ quy 

định về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục khai thác và 

khai thác lâm sản của 

BNNPTNN 

 

4.4.4. Chủ rừng 

đáp ứng những yêu 

cầu trong các điều 

ước quốc tế có liên 

quan mà Việt Nam 

tham gia 

4.4.4.1. Sử dụng các 

biện pháp thương mại 

thúc đẩy bền vững đa 

dạng sinh học 

Bao gồm bản đồ, đánh 

giá và định giá hệ sinh 

thái và dịch vụ liên quan; 

đấu tranh chống buôn bán 

quốc tế bất hợp pháp 

động vật hoang dã.  

4.4.4.2. Giảm thiểu 

nạn phá rừng, khai 

thác gỗ bất hợp pháp.  
 

4.4.4.3. Ngăn chặn 

cháy rừng, ngăn chặn 

chăn thả quá mức.  
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4.4.4.4. Điều chỉnh 

hoạt động khai thác, 

thăm dò khoáng sản, 

giảm thiểu sự xáo trộn 

thảm thực vật, yêu cầu 

phục hồi thảm thực 

vật 

 

4.4.4.5. Làm khu bảo 

tồn rừng, bảo tồn 

nguồn gen tự nhiên 
 

4.4.4.6. Duy trì sự đa 

dạng các loài rừng tối 

đa, đặc biệt là rừng 

ngập mặn.  

 

5. Đánh 

giá, dự báo tác 

động môi 

trường của dự 

án và đề xuất 

các biện pháp, 

công trình bảo 

vệ môi trường, 

ứng phó sự cố 

môi trường 

 

5.1. Mô tả 

điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã 

hội57 

5.1.1. Tổng hợp dữ 

liệu (nêu rõ nguồn số 

liệu sử dụng) về các 

điều kiện tự nhiên 

phục vụ đánh giá tác 

động môi trường của 

dự án trong 03 năm 

gần nhất. 

5.1.1.1. Dữ liệu về 

địa lý, địa chất 

Tổng hợp dữ liệu về địa 

lý và địa chất được 

hướng dẫn tại Phụ lục 

ban hành kèm theo 

Thông tư 03/2022/TT-

BTNMT58. 

5.1.1.2. Dữ liệu về 

khí hậu, khí tượng 

Chủ dự án đáp ứng dữ 

liệu về khí hậu theo quy 

định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư 

03/2022/TT-BTNMT; dữ 

liệu về khí tượng theo 

quy định tại Điều 5 và 

Phụ lục 01 ban hành kèm 

theo Thông tư 

40/2017/TT-BTNMT. 

5.1.1.3. Dữ liệu về số 

liệu thuỷ văn, hải văn  

Chủ dự án đáp ứng thông 

tin về thuỷ văn, hải văn 

theo quy định tại Điều 5, 

Thông tư 40/2017/TT-

BTNMT. 

5.1.2. Mô tả nguồn 

tiếp nhận nước thải 

của dự án và đặc điểm 

chế độ thủy văn, hải 

5.1.2.1. Mô tả nguồn 

tiếp nhận nước thải 

của dự án 

Chủ dự án đảm bảo khả 

năng tiếp nhận nước thải 

của nguồn nước theo quy 

định tại Chương II, 

                                                 
57 Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Không bắt buộc thực hiện 

đối với dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã có các thủ tục về môi 

trường (“Thông tư 02/2022/TT-BTNMT”). 
58 Thông tư 03/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/02/2022 ban hành quy định kỹ thuật và 

định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 
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văn của nguồn tiếp 

nhận nước thải này. 

Thông tư 76/2017/TT-

BTNMT59. 

5.1.2.2. Mô tả đặc 

điểm chế độ thuỷ văn, 

hải văn của nguồn tiếp 

nhận nước thải 

Chủ dự án đối chiếu 

thông tin về nội dung, 

cấu trúc chế độ thuỷ văn, 

hải văn quy định tại Mục 

2 và 4, Phụ lục 01 ban 

hành kèm theo Thông tư 

40/2017/TT-BTNMT. 

5.1.3. Tóm tắt các 

điều kiện về kinh tế - 

xã hội phục vụ đánh 

giá tác động môi 

trường của dự án 

5.1.3.1. Các hoạt 

động kinh tế (công 

nghiệp, nông nghiệp, 

giao thông vận tải, 

khai khoáng, du lịch, 

thương mại, dịch vụ 

và các ngành khác) 

Đối với dự án có địa 

điểm thực hiện tại rừng 

đặc dụng, chủ dự án đảm 

bảo thu thập thông tin về 

hiện trạng cơ sở hạ tầng 

về giao thông theo quy 

định60. 

5.1.3.2. Đặc điểm 

dân số, điều kiện y tế, 

văn hóa, giáo dục, 

mức sống, tỷ lệ hộ 

nghèo, các công trình 

văn hóa, xã hội, tôn 

giáo, tín ngưỡng, di 

tích lịch sử - văn hóa 

đã được xếp hạng, 

danh lam thắng cảnh 

đã được xác lập, khu 

dân cư, khu đô thị và 

các công trình liên 

quan khác chịu tác 

động của dự án. 

Đối với dự án có địa 

điểm thực hiện tại rừng 

đặc dụng, chủ dự án đảm 

bảo thu thập thông tin về 

(i) di tích lịch sử - văn 

hoá, cảnh quan trong 

phạm vi khu rừng theo số 

liệu thống kê61; (ii) dân 

số, lao động, dân tộc và 

thu nhập bình quân đầu 

người/năm tổng hợp theo 

quy định62. 

5.2. Đánh 

giá hiện trạng các 

thành phần môi 

trường 

5.2.1. Thu thập dữ 

liệu (nêu rõ nguồn số 

liệu sử dụng) về hiện 

trạng môi trường 

5.2.1.1. Chất lượng 

của các thành phần 

môi trường có khả 

năng chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án 

như (i) môi trường 

+ Đối với thành phần (i), 

chủ dự án đối chiếu công 

tác quan trắc môi trường 

với quy định kỹ thuật về 

quan trắc chất lượng 

                                                 
59 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước, sông, hồ. 
60 Mẫu số 02 Phụ lục VII kèm theo Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững (“Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT”). 

61 Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Điều 5, khoản 1, điểm a.  
62 Mẫu số 01 Phụ lục VII kèm theo Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT. 
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không khí tiếp nhận 

trực tiếp nguồn khí 

thải của dự án, (ii) 

môi trường nước mặt, 

(iii) môi trường nước 

biển, (iv) môi trường 

nước dưới đất, (v) môi 

trường đất vùng tiếp 

nhận nước thải của dự 

án 

không khí xung quanh, 

tiếng ồn63. 

+ Đối với thành phần (ii), 

chủ dự án đối chiếu công 

tác quan trắc môi trường 

với quy định kỹ thuật về 

quan trắc chất lượng 

nước mặt64. 

+ Đối với thành phần 

(iii), chủ dự án đối chiếu 

công tác quan trắc môi 

trường với quy định kỹ 

thuật về quan trắc chất 

lượng nước biển65. 

+ Đối với thành phần 

(iv), chủ dự án đối chiếu 

công tác quan trắc môi 

trường với quy định kỹ 

thuật về quan trắc chất 

lượng nước dưới đất66. 

+ Đối với thành phần (v), 

chủ dự án đối chiếu với 

quy định về hoạt động 

điều tra, đánh giá đất 

đai67; và quy định kỹ 

thuật về quan trắc chất 

lượng đất68. 

5.2.2. Đo đạc, lấy 

mẫu phân tích về hiện 

trạng môi trường khu 

vực tiếp nhận các loại 

chất thải của dự án69 

5.2.2.1. Việc đo đạc, 

lấy mẫu, phân tích 

mẫu phải tuân thủ quy 

trình kỹ thuật về quan 

trắc môi trường 

Bên cạnh các yêu cầu kỹ 

thuật quan trắc đối với 

thành phần môi trường 

nói chung được quy 

định70, chủ dự án đối 

chiếu công tác quan trắc 

môi trường với quy định 

kỹ thuật về quan trắc 

nước thải, khí thải và bùn 

thải từ hệ thống xử lý 

nước theo quy định71. 

                                                 
63 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Điều 6, 7. 
64 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Điều 8. 
65 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Điều 10. 
66 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Điều 9. 
67 Luật Đất đai, Điều 32. 
68 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Điều 12. 
69 Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Đối với dự án có liên quan 

đến phóng xạ phải đo đạc môi trường phóng xạ tự nhiên. 
70 Chương II, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/6/2021 quy định kỹ thuật 

quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (“Thông tư 10/2021/TT-BTNMT”). 
71 Chương IV, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. 
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5.2.3. Tổng hợp dữ 

liệu thu thập và kết 

quả đo đạc, phân tích 

để đánh giá hiện trạng 

các thành phần môi 

trường khu vực thực 

hiện dự án 

5.2.3.1. Đảm bảo các 

yêu cầu về kiểm tra, 

xử lý, thống kê và 

đánh giá dữ liệu quan 

trắc môi trường72 

Chủ dự án đáp ứng tiêu 

chí quản lý dữ liệu quan 

trắc môi trường quy định 

tại Điều 25, 42, Thông tư 

10/2021/TT-BTNMT. 

5.2.3.2. Đảm bảo các 

yêu cầu về nội dung 

và hình thức dữ liệu, 

báo cáo quan trắc môi 

trường73 

 

5.3. Đánh 

giá hiện trạng đa 

dạng sinh học74 

5.3.1. Thu thập, 

tổng hợp dữ liệu (nêu 

rõ nguồn số liệu sử 

dụng) về đa dạng sinh 

học trên cạn và dưới 

nước tại khu vực dự 

án và xung quanh dự 

án75 

5.3.1.1. Thu thập, 

tổng hợp dữ liệu về đa 

dạng sinh học trên cạn 

tại khu vực dự án và 

xung quanh dự án 

+ Dữ liệu về hiện trạng 

sử dụng đất, rừng, hệ sinh 

thái rừng, đa dạng sinh 

học, di tích lịch sử - văn 

hóa, cảnh quan trong 

phạm vi của khu rừng 

theo số liệu thống kê
76

; 
+ Dữ liệu về hiện trạng, 

trữ lượng rừng được tổng 

hợp, đánh giá theo mẫu 

quy định77; 

+ Đánh giá đa dạng loài 

thực vật rừng, động vật 

rừng chủ yếu; xác định 

các loài thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm, đặc hữu và 

sinh cảnh sống của 

chúng; xác định hệ sinh 

thái rừng suy thoái cần 

phục hồi, khu vực cảnh 

quan cần được bảo vệ và 

tổng hợp danh mục các 

loài thực vật rừng, động 

                                                 
72 Điều 25, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. 
73 Điều 42, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. 
74 Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Đối với dự án trong khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc văn bản tương đương, chủ dự án không cần thực hiện đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học.  
75 Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Lưu ý đến các loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu (nếu có): các loại rừng, danh mục các loài thực vật, động vật, tài 

nguyên sinh vật biển và đất ngập nước ven biển, danh mục các loài phiêu sinh, động vật đáy và tài nguyên thủy, hải 

sản khác. 
76 Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/11/2018 quy định về quản 

lý rừng bền vững, Điều 5, khoản 1, điểm a. 
77 Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Điều 5, khoản 1, điểm đ. 
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vật rừng theo mẫu quy 

định
78

; 
+ Dữ liệu về loài thuộc 

Danh mục loài được ưu 

tiên bảo vệ cần được đảm 

bảo lưu trữ theo quy 

định79. 

5.3.1.2. Thu thập, 

tổng hợp dữ liệu về đa 

dạng sinh học dưới 

nước tại khu vực dự 

án và xung quanh dự 

án 

Chủ dự án tổng hợp, phân 

tích và xử lý dữ liệu về 

tổng thể nguồn lợi thuỷ 

sản và môi trường sống 

của loài thuỷ sản theo 

quy định80. 

5.3.2. Đối với dự án 

có sử dụng đất, đất 

có mặt nước của khu 

bảo tồn thiên nhiên, 

vùng lõi của khu dự 

trữ sinh quyển, chủ 

dự án bổ sung số liệu 

điều tra, khảo sát đa 

dạng sinh học trên 

cạn và dưới nước tại 

khu vực dự án81 

 

5.3.2.1. Chủ dự án bổ 

sung số liệu điều tra, 

khảo sát đa dạng sinh 

học trên cạn tại khu 

vực dự án 

+ Chủ dự án đảm bảo 

điều tra, khảo sát theo 

quy định đối với công tác 

(i) điều tra đa dạng hệ 

sinh thái rừng82; (ii) điều 

tra đa dạng thực vật 

rừng83; (iii) điều tra động 

vật rừng có xương sống84; 

(iv) điều tra côn trùng 

rừng và sâu, bệnh hại 

rừng85; (v) điều tra sinh 

khối và trữ lượng các-bon 

rừng86. 

+ Chủ dự án đảm bảo 

điều tra, quan trắc, đánh 

giá hiện trạng loài thuộc 

Danh mục loài được ưu 

tiên bảo vệ theo quy 

định87. 

                                                 
78 Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Điều 5, khoản 1, điểm e. 
79 Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (“Nghị định 160/2013/NĐ-CP”), Điều 9, khoản 2. 
80 Phương thức phân tích, xử lý dữ liệu được hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 
81 Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Lưu ý đến các loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu, hệ sinh thái rừng tự nhiên, san hô, cỏ biển (nếu có). 
82 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, Điều 

18. 
83 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Điều 19. 
84 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Điều 20. 
85 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Điều 21. 
86 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Điều 22. 
87 Nghị định 160/2013/NĐ-CP Điều 9, khoản 1,. 
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5.3.2.2. Chủ dự án bổ 

sung số liệu điều tra, 

khảo sát đa dạng sinh 

học dưới nước tại khu 

vực dự án 

Chủ dự án đảm bảo điều 

tra, khảo sát nguồn lợi 

thuỷ sản và môi trường 

sống của loài thuỷ sản 

theo quy định88. 

5.4. Nhận 

dạng các đối 

tượng bị tác 

động, yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường khu vực 

thực hiện dự án. 

Liệt kê, mô tả các đối 

tượng bị tác động, 

yếu tố nhạy cảm về 

môi trường khu vực 

thực hiện dự án. 

 

Bên cạnh các đối tượng 

bị tác động tại khu vực 

thực hiện dự án, chủ dự 

án nhận dạng yếu tố nhạy 

cảm về môi trường bằng 

cách đối chiếu với quy 

định về yếu tố nhạy cảm 

về môi trường gồm: (i) 

khu dân cư tập trung; (ii) 

nguồn nước được dùng 

cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt; (iii) khu bảo 

tồn thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về đa 

dạng sinh học, thủy sản; 

(iv) các loại rừng theo 

quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp; (v) di sản 

văn hóa vật thể, di sản 

thiên nhiên khác; (vi) đất 

trồng lúa nước từ 02 vụ 

trở lên; (vii) vùng đất 

ngập nước quan trọng; 

yêu cầu di dân, tái định 

cư; và (viii) yếu tố nhạy 

cảm khác về môi 

trường89. 

 5.5. Thuyết 

minh sự phù hợp 

của địa điểm lựa 

chọn thực hiện 

dự án đầu tư 

5.5.1. Thuyết minh 

sự phù hợp của địa 

điểm về điều kiện tự 

nhiên của khu bảo tồn 

5.5.1.1. Phù hợp với 

các thông tin mô tả 

hiện trạng điều kiện tự 

nhiên của khu bảo tồn 

đã được mô tả tại các 

tiêu chí 5.1. 

 

 

 

5.5.2. Thuyết minh 

sự phù hợp của địa 

điểm về điều kiện 

kinh tế - xã hội của 

khu bảo tồn 

5.5.2.1. Phù hợp với 

các thông tin mô tả 

hiện trạng điều kiện 

kinh tế xã hội của khu 

bảo tồn đã được mô tả 

tại tiêu chí 5.1. 

5.5.3. Thuyết minh 
5.5.3.1. Phù hợp với 

các thông tin mô tả 

                                                 
88 Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 hướng dẫn về bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, Chương II. 
89 Luật BVMT, Điều 28, khoản 2. 
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sự phù hợp của địa 

điểm về điều kiện môi 

trường của khu bảo 

tồn 

hiện trạng điều kiện 

môi trường của khu 

bảo tồn đã được mô tả 

tại các tiêu chí từ 5.2. 

6. Tác 

động của công 

nghệ, hạng mục 

công trình và 

hoạt động của 

dự án đầu tư90 

6.1. Liệt kê 

công nghệ, các 

hạng mục công 

trình và hoạt 

động của dự án 

6.1.1. Mô tả công 

nghệ sản xuất, vận 

hành của dự án có khả 

năng gây tác động 

xấu đến môi trường 

và cơ sở lựa chọn 

công nghệ kèm theo 

sơ đồ minh họa91 

6.1.1.1. Mô tả nhu 

cầu sử dụng công 

nghệ của dự án và khả 

năng đáp ứng nguyên, 

vật liệu vân hành công 

nghệ 

Đối với dự án có xây 

dựng quy trình vận hành 

liên hồ chứa, chủ dự án 

thu thập thông tin, dữ liệu 

theo quy định hướng 

dẫn92. 

6.1.1.2. Mô tả các 

đặc trưng kỹ thuật của 

công nghệ được sử 

dụng vào sản xuất, 

vận hành dự án 

 

6.1.1.3. Mô tả các 

nội dung về chi phí 

đầu tư, vận hành công 

nghệ và khả năng chi 

trả của chủ dự án 

 

6.1.1.4. Mô tả cơ sở 

lựa chọn công nghệ 

của chủ dự án 
 

6.1.2. Liệt kê các 

hạng mục công trình 

và hoạt động của dự 

án 

6.1.2.1. Các hạng 

mục công trình chính: 

dây chuyền sản xuất 

sản phẩm chính, hạng 

mục đầu tư xây dựng 

chính của dự án 

Chủ dự án đối chiếu quy 

định để xác định hạng 

mục công trình chính của 

dự án93. 

                                                 

90 Luật BVMT, Điều 32; Quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Đối 

với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, chủ dự án cần bổ sung các thông tin về hiện trạng sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hiện hữu; các công trình, thiết bị, 

hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng trong dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ; 

các công trình, thiết bị sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; sự kết nối giữa các hạng mục công trình hiện hữu với công 

trình đầu tư mới. 
91 Áp dụng các tiêu chí tương tư tại Điều 16 Luật Chuyển giao Công nghệ quy định về nội dung giải trình về sử dụng 

công nghệ trong hồ sơ dự án đầu tư. 
92 Thông tư 65/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/12/2017 quy định kỹ thuật xác định dòng 

chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, Điều 27. 
93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, Điều 3, khoản 1. 



 22 

6.1.2.2. Các hạng 

mục công trình phụ 

trợ của dự án 

Chủ dự án đối chiếu quy 

định để xác định hạng 

mục công trình phụ trợ 

của dự án94. 

6.1.2.3. Các hoạt 

động của dự án 

Các hoạt động của dự án 

đảm bảo được quản lý 

theo quy định hướng dẫn, 

như quy định đối với các 

hoạt động trong phân khu 

chức năng của khu bảo 

tồn đất ngập nước95; quy 

định về nguyên tắc tổ 

chức quản lý rừng96; quy 

định về hoạt động trong 

khu bảo tồn biển và vùng 

đệm97. 

6.1.2.4. Các hạng 

mục công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ 

môi trường: thu gom 

và thoát nước mưa; 

thu gom và thoát nước 

thải; xử lý nước thải 

(sinh hoạt, công 

nghiệp,...); xử lý bụi, 

khí thải; công trình 

lưu giữ, xử lý chất thải 

rắn; chất thải nguy 

hại; các công trình 

phòng ngừa, ứng phó 

sự cố chất thải 

+ Chủ dự án đối chiếu 

với quy định để xác định 

công trình bảo vệ môi 

trường của dự án đầu 

tư98. 

+ Chủ dự án đảm bảo tiêu 

chí về công nghệ, tiêu chí 

về môi trường và xã hội, 

và tiêu chí về kinh tế của 

(i) công nghệ xử lý chất 

thải rắn99; (ii) công nghệ 

xử lý chất thải nguy 

hại100. 

+ Đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ quy 

mô hộ gia đình, cá nhân, 

chủ dự án cần đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về công 

trình xử lý chất thải theo 

quy định101. 

 

 

6.1.2.5. Các công 

trình đảm bảo dòng 

chảy tối thiểu, bảo tồn 

+ Đối với công trình đảm 

bảo dòng chảy tối thiểu, 

chủ dự án đối chiếu với 

quy định để đảm bảo 

                                                 
94 Luật Đê điều 2006, Điều 3, khoản 11. 
95 Nghị định 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, 

Điều 16. 
96 Luật Lâm nghiệp, Điều 24; Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp, Chương II. 
97 Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thuỷ sản, Mục 3. 
98 Luật BVMT, Điều 46, khoản 1. 
99 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Điều 28. 
100 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 39. 
101 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 41. 
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đa dạng sinh học; 

công trình giảm thiểu 

tác động do sạt lở, sụt 

lún, xói lở, bồi lắng, 

nhiễm mặn, nhiễm 

phèn (nếu có) 

dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối và hạ lưu hồ 

chứa, đập dâng102. 

+ Đối với công trình bảo 

tồn đa dạng sinh học, chủ 

dự án đối chiếu với 

nguyên tắc bảo tồn và 

Chính sách của Nhà nước 

về bảo tồn103. 

6.1.2.6. Các công 

trình giảm thiểu tiếng 

ồn, độ rung; các công 

trình bảo vệ môi 

trường khác (nếu có) 

Chủ dự án đảm bảo công 

trình giảm thiểu tiếng ồn, 

độ rung đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật104. 

6.2. Đánh 

giá khả năng tác 

động đến môi 

trường của khu 

bảo tồn từ công 

nghệ, hạng mục 

công trình và 

hoạt động của dự 

án 

6.2.1. Mô tả tác 

động xấu đến môi 

trường của khu bảo 

tồn có thể gây ra từ 

công nghệ, hạng mục 

công trình và hoạt 

động của dự án 

6.2.1.1. Khi có các 

thay đổi: tăng quy mô, 

công suất, công nghệ 

sản xuất, thay đổi địa 

điểm thực hiện dự án, 

vị trí xả trực tiếp nước 

thải 

Chủ dự án đánh giá khả 

năng tác động xấu đến 

môi trường của khu bảo 

tồn theo các giai đoạn của 

dự án105. 

6.3. Đánh 

giá khả năng tác 

động đến đa dạng 

sinh học, di sản 

thiên nhiên, di 

tích lịch sử - văn 

hóa của khu bảo 

tồn từ hoạt động 

của dự án 

6.3.1. Mô tả tác 

động đến đa dạng 

dinh học của khu bảo 

tồn 
 

 

6.3.2. Mô tả tác 

động di sản thiên 

nhiên, di tích lịch sử - 

văn hoá của khu bảo 

tồn theo các hoạt 

động cụ thể 

6.3.2.1. Tác động 

xấu đến môi trường 

di sản từ hoạt động 

phát triển kinh tế - xã 

hội106 

Chủ dự án đánh giá khả 

năng tác động theo tiêu 

chí về phân loại các hoạt 

động của dư án. Đối với 

mỗi hoạt động phải được 

liệt kê, mô tả chi tiết hoạt 

động và đánh giá mức độ 

tác động. 

                                                 
102 Thông tư 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 22/12/2017 quy định về xác định dòng 

chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. 
103 Luật Đa dạng sinh học, Điều 4, 5. 
104 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn; và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

27:2010/BTNMT về độ rung ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 16/12/2010 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 
105 Mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
106 Các tiêu chí tại Cột này được quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I về báo cáo kết quả điều tra, đánh giá di sản thiên 

nhiên ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 
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6.3.2.2. Tác động 

xấu đến môi trường di 

sản từ hoạt động khai 

thác, sử dụng giá trị 

tài nguyên, dịch vụ hệ 

sinh thái của di sản 

thiên nhiên 

 

6.3.2.3. Tác động 

xấu từ các hoạt động 

có môi đe doạ khác 

 

6.4. Đánh 

giá khả năng tác 

động đến người 

dân sinh sống có 

liên quan đến khu 

bảo tồn từ hoạt 

động của dự án 

cần phải giải 

phóng mặt bằng, 

di dân, tái định cư 

(nếu có) 107. 

6.4.1. Mô tả các 

tác động của việc thu 

hồi đất, giải phóng 

mặt bằng 

 

 

6.4.2. Mô tả các 

tác động của việc di 

dân, tái định cư 
 

 

6.5. Đánh 

giá khả năng tác 

động đến các yếu 

tố nhạy cảm khác 

từ hoạt động của 

dự án đối với khu 

bảo tồn 108 

6.5.1. Yếu tố nhạy 

cảm về môi trường 

6.5.1.1. Khu dân cư 

tập trung trong khu 

bảo tồn 

 

6.5.1.2. Nguồn nước 

được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh 

hoạt 

 

6.5.1.3. Khu bảo tồn 

thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về 

đa dạng sinh học, thuỷ 

sản 

 

6.5.1.4.  Di sản văn 

hoá vật thể, di sản 

thiên nhiên khác  

 

6.5.1.5. Các loại 

rừng theo quy định 

 

                                                 
107 Luật BVMT, Điều 32. 
108 Luật BVMT, Điều 32. 
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của pháp luật về lâm 

nghiệp 

6.5.1.6. Đất trồng lúa 

nước từ 02 vụ trở lên 

 

6.5.1.7. Vùng đất 

ngập nước quan trọng 

 

6.5.1.8. Yêu cầu di 

dân, tái định cư 

 

6.6. Đánh 

giá khả năng xảy 

ra các sự cố môi 

trường đối với 

khu bảo tồn từ 

hoạt động của dự 

án 109 

6.6.1. Mô tả sự cố 

xảy  ra trong quá trình 

hoạt động của con 

người (nếu có)110 

6.6.1.1. Tác động 

của sự cố xảy ra trong 

quá trình thu gom, 

thoát nước và xử lý 

nước thải111 

 

6.6.1.2. Tác động 

của sự cố xảy ra trong 

quá trình vận chuyển, 

xử lý chất thải, chất 

thải nguy hại112 

 

6.6.1.3. Tác động 

của sự cố xảy ra trong 

quá trình vận hành thử 

nghiệm công nghệ113 

 

6.6.1.4. Tác động 

của sự cố xảy ta trong 

quá trình vận chuyển 

hàng hoá, vật liệu 

nguy hiểm và quá 

trình thi công, cải tạo, 

sửa chữa, phá dỡ công 

trình114 

 

6.6.1.5. Tác động 

của sự cố xảy ra trong 

quá tình thăm dò, khai 

 

                                                 
109 Luật BVMT, Điều 32. 
110 Tiêu chí trên được phân tách dựa trên quy định về khái niệm sự cố môi trường quy định tai khoản 14, Điều 3 Luật 

BVMT. 
111 Luật BVMT, Điều 51, 52, 87. 
112 Luật BVMT, Điều 53, 62, 68, 83, 84. 
113 Luật BVMT, Điều 48. 
114 Luật BVMT, Điều 64, 65. 
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thác, chế biến khoáng 

sản, tài nguyên115 

6.6.2. Mô tả sự cố 

xảy ra do biến đổi bất 

thường của tự nhiên 

6.6.2.1. Tác động 

của các sự cố xảy ra 

do hiện tượng biến đổi 

khí tượng 

 

6.6.2.2. Tác động 

của các sự cố xảy ra 

do hiện tượng biến đổi 

địa chất 

 

6.6.2.3. Tác động 

của các sự cố xảy ra 

do hiện tượng biến đổi 

thuỷ văn, hải văn 

 

7.  Đánh 

giá về công 

trình, biện pháp 

thu gom, lưu giữ 

và xử lý chất 

thải116 

7.1. Mô tả 

công trình, biện 

pháp thu gom, 

lưu giữ, xử lý 

chất thải (bao 

gồm khí thải, 

nước thải, chất 

thải rắn), đặc biệt 

là mô tả công 

trình và biện 

pháp này này có 

ảnh hưởng như 

thế nào đối với 

công tác bảo vệ 

đa dạng sinh học 

trong khu bảo tồn 

7.1.1. Đối với 

nước thải: Chi tiết về 

quy mô, công suất, 

công nghệ của công 

trình thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt 

và nước thải công 

nghiệp (nếu có) 

7.1.1.1. Công trình 

thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt của 

từng nhà thầu thi 

công, xây dựng dự 

án, đảm bảo đạt quy 

chuẩn kỹ thuật về 

môi trường. 

Dự án bảo đảm đảm bảo 

đạt quy chuẩn kỹ thuật về 

nước thải sinh hoạt.117 và 

hệ thống xử lý nước 

thải118. 

7.1.1.2. Công trình 

thu gom, xử lý các 

loại chất thải lỏng 

khác như hóa chất 

thải, hóa chất súc rửa 

đường ống..., đảm 

bảo đạt quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường. 

Dự án bảo đảm đạt quy 

chuẩn kỹ thuật về môi 

trường119 và quy định 

pháp luật về hóa chất120. 

7.1.1.3. Quy mô, 

công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất, 

chất xúc tác sử dụng 

của từng công trình 

xử lý nước thải. 

Dự án bảo đảm đảm bảo 

đạt quy chuẩn kỹ thuật về 

                                                 
115 Luật BVMT, Điều 67. 
116 Luật BVMT, Điều 32. 
117 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BTNMT.   
118 Luật BVMT Điều 72, khoản 2 và Điều 87; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 57.  
119 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 

47/2011/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT. 
120 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 29/06/2018 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Hóa chất, Điều 

35.  
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nước thải121 và hệ thống 

xử lý nước thải122.  

Chủ dự án có trách nhiệm 

thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý 

chất thải và tuân thủ quy 

định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường.123 

7.1.1.4. Nguồn tiếp 

nhận; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật áp 

dụng; dòng thải ra 

môi trường, vị trí xả 

thải, phương thức xả 

thải (nếu có). 

 

7.1.1.5. Đề xuất vị 

trí, thông số lắp đặt 

các thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, 

liên tục (đối với 

trường hợp phải lắp 

đặt theo quy định) 

Dự án bảo đảm việc quan 

trắc nước thải tự động, 

liên tục (nếu có) đáp ứng 

quy định kỹ thuật về quan 

trắc môi trường.124  

7.1.2. Đối với chất 

thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông 

thường (bao gồm 

chất thải xây dựng) 

và chất thải nguy hại 

7.1.2.1. Quy mô, vị 

trí, biện pháp bảo vệ 

môi trường của khu 

vực lưu giữ tạm thời 

các loại chất thải 

Dự án bảo đảm tuân thủ 

quy định pháp luật về 

quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt125, chất thải rắn 

thông thường (bao gồm 

chất thải xây dựng)126 và 

chất thải nguy hại127. 

7.1.2.2. Quy mô, 

công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất, 

chất xúc tác sử dụng 

của từng công trình 

quản lý, xử lý chất 

thải 

 

                                                 
121 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 

47/2011/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.   
122 Luật BVMT, Điều 72, khoản 2 và Điều 87; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 57. 
123 Luật BVMT, Điều 46; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 31; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 21, khoản 1.  
124 Luật BVMT, Điều 111; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 97, khoản 4; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Phụ lục 

XXVIII.  
125 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (“Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT”), Chương IV, Mục 2. 
126 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Chương IV, Mục 3. 
127 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Chương IV, Mục 4. 
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7.1.3. Đối với bụi, 

khí thải 

7.1.3.1. Các công 

trình, biện pháp giảm 

thiểu bụi, khí thải 

trong quá trình thi 

công xây dựng dự án, 

đảm bảo đạt quy 

chuẩn kỹ thuật về 

môi trường. 

Dự án bảo đảm đạt quy 

chuẩn kỹ thuật về môi 

trường.128  

7.1.3.2. Quy mô, 

công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất, 

chất xúc tác sử dụng 

của từng công trình 

xử lý bụi, khí thải 

Chủ dự án có trách nhiệm 

thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý 

chất thải và tuân thủ quy 

định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường.129  

7.1.3.3. Tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật 

áp dụng; dòng thải ra 

môi trường, vị trí xả 

thải, phương thức xả 

thải (nếu có) 

 

7.1.3.4. Đề xuất vị 

trí, thông số lắp đặt 

các thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên 

tục (đối với trường 

hợp phải lắp đặt theo 

quy định)130 

Dự án bảo đảm việc quan 

trắc khí thải tự động, liên 

tục (nếu có) đáp ứng quy 

định kỹ thuật về quan trắc 

môi trường. 131 

8. Biện 

pháp giảm thiểu 

8.1. Biện pháp 

giảm thiểu tác 

động tiêu cực 

khác của dự án 

đầu tư đến môi 

trường 

8.1.1. Công trình, 

biện pháp giảm thiểu 

tác động do tiếng ồn, 

độ rung 

 Dự án bảo đảm đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật áp dụng đối với 

tiếng ồn, độ rung.133 

8.1.2. Đối với xói 

lở, bồi lắng, nước 

 Dự án bảo đảm tuân thủ 

quy định pháp luật về 

                                                 
128 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ ban 

hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất 

lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT. 
129 Luật BVMT, Điều 46; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 31; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 21, khoản 2.  
130 Quan trắc đối với công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải được quy định chi tiết tại khoản 2, Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 
131 Luật BVMT, Điều 111; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 98, khoản 5; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Phụ lục 

XXIX.  
133 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-

BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-

BTNMT. 
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tác động tiêu cực 

khác132 

mưa chảy tràn (nếu 

có) 

phòng chống thiên tai134; 

khu vực lưu giữ chất 

thải135 

8.1.3. Công trình 

đảm bảo dòng chảy 

tối thiểu với các dự 

án thủy điện, hồ chứa 

nước 

8.1.3.1. Phương án 

đảm bảo sự lưu thông 

bình thường của dòng 

chảy136 

Dự án bảo đảm tuân thủ 

quy định pháp luật về tài 

nguyên nước.137  

8.1.3.2. Phương án 

điều hoà, phân phối 

tài nguyên nước tại dự 

án thuỷ điện, hồ chứa 

nước138 

 

8.1.3.3. Phương án 

vận hành hồ chức, liên 

hồ chứa139 

 

8.2. Phương án 

cải tạo, phục hồi 

môi trường (nếu 

có) 

8.2.1. Đối với dự 

án khai thác khoáng 

sản, căn cứ vào điều 

kiện thực tế của từng 

loại hình khai thác 

khoáng sản, ảnh 

hưởng của quá trình 

khai thác đến môi 

trường, cộng đồng 

dân cư xung quanh; 

căn cứ cấu tạo địa 

chất, thành phần 

khoáng vật và chất 

lượng môi trường 

của khu vực; quy 

hoạch sử dụng đất 

sau khai thác (nếu 

có) tổ chức, cá nhân 

phải xây dựng tối 

thiểu 02 phương án 

8.2.1.1. Phương án 

cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Dự án đảm bảo tuân thủ 

quy định về nội dung 

phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường.140 

 

8.2.1.2. Đánh giá 

ảnh hưởng đến môi 

trường, tính bền 

vững, an toàn của các 

công trình cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của phương án (bao 

gồm: tác động liên 

quan đến chất thải, 

tác động không liên 

quan đến chất thải 

như: cảnh quan, sinh 

thái sụt lún, trượt lở, 

chống thấm, hạ thấp 

mực nước ngầm, nứt 

gãy, sự cố môi 

 

                                                 
132 Luật BVMT, Điều 32. 
134 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 60/2020/QH14, 

Điều 12, khoản 4. 
135 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 33 và 35. 
136 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban 

hành, Điều 30. 
137 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban 

hành, Điều 53, khoản 2. 
138 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban 

hành, Điều 54, khoản 1, điểm c. 
139 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban 

hành, Điều 60, khoản 3. 
140 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Phụ lục II, Chương 4, Mẫu số 04.  
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cải tạo, phục hồi môi 

trường khả thi. 

trường,...) và đề xuất 

các công trình, biện 

pháp giảm thiểu. 

 

8.2.1.3. Tính toán 

“chỉ số phục hồi đất” 

cho các phương án 

lựa chọn.141 Trên cơ 

sở đánh giá và so 

sánh “chỉ số phục hồi 

đất” và ưu điểm, 

nhược điểm của các 

phương án, lựa chọn 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

tối ưu. 

 

8.2.2. Đối với dự 

án chôn lấp chất thải, 

căn cứ vào điều kiện 

thực tế của từng loại 

hình xử lý chất thải, 

ảnh hưởng của quá 

trình xử lý chất thải 

đến môi trường, cộng 

đồng dân cư xung 

quanh; căn cứ cấu tạo 

địa chất và chất 

lượng môi trường 

của khu vực, chủ dự 

án phải xây dựng các 

giải pháp cải tạo môi 

trường khả thi.  

8.2.2.1. Mô tả khái 

quát các giải pháp; 

các công trình và 

khối lượng công việc 

cải tạo môi trường. 

Xây dựng bản đồ địa 

hình của khu vực bãi 

chôn lấp chất thải sau 

khi đóng bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh 

hoạt 

Giải pháp cải tạo môi 

trường phải đảm bảo 

không để xảy ra các sự cố 

môi trường.142 

8.2.2.2. Đánh giá 

ảnh hưởng đến môi 

trường, tính bền 

vững, an toàn của các 

công trình cải tạo môi 

trường của phương 

án (bao gồm: sụt lún, 

trượt lở, chống thấm, 

hạ thấp mực nước 

ngầm, sự cố môi 

trường,…) để lựa 

chọn phương án cải 

tạo môi trường. 

 

8.3. Phương án 

bồi hoàn đa dạng 

sinh học (nếu có) 

   

8.4. Phương án 

phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi 

trường 

 

8.4.1. Trường hợp 

phải xây dựng, lắp 

đặt công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường đối với 

8.4.1.1. Quy mô, 

công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất, 

chất xúc tác sử dụng 

của từng công trình 

Dự án bảo đảm tuân thủ 

quy định về công trình 

                                                 
141 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Phụ lục II, Mẫu số 11.  
142 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Phụ lục II, Chương 4, Mẫu số 04. 
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nước thải143 và khí 

thải phải có thuyết 

minh về quy mô, 

công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất, 

chất xúc tác sử dụng 

của từng công trình 

phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường; 

các thông số cơ bản 

của công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường, kèm theo 

dự thảo bản vẽ thiết 

kế 

phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường 

phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường144. 

8.4.1.2. Các thông số 

cơ bản của công trình 

phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường, 

kèm theo dự thảo bản 

vẽ thiết kế 

 

9. Chương 

trình quản lý và 

giám sát môi 

trường145 

9.1. Chương 

trình quản lý và 

giám sát môi 

trường 

 

9.1.1. Chương 

trình quản lý môi 

trường trong giai 

đoạn thi công, xây 

dựng 

 Dự án đảm bảo tuân thủ 

quy định về hệ thống 

quản lý môi trường146 và 

tiêu chuẩn kỹ thuật147. 

9.1.2. Chương 

trình quản lý môi 

trường trong giai 

đoạn vận hành 

9.1.2.1. Quản lý 

nước thải, chất thải và 

các chất ô nhiêm khác 

trong giao đoạn vận 

hành148 

 

9.1.2.2. Quản lý chất 

lượng của các thành 

phần môi trường 

trong quá trình khai 

thác, sử dụng, sản 

xuất kinh doanh, dịch 

vụ có liên quan149 

 

                                                 
143 Nghị định Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 57, khoản 3. 
144 Luật BVMT, Điều 122, Điều 124, khoản 3 và Điều 125, khoản 4, điểm a. 
145 Luật BVMT, Điều 32. 
146 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và 

hướng dẫn sử dụng.  
147 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ ban 

hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất 

lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT; Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BTNMT.  
148 Luật BVMT Chương VI 
149 Luật BVMT Chương III 
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9.1.2.3. Quản lý chất 

lượng của các yếu tố 

nhạy cảm có liên quan 

đến quá trình vận 

hành dự án 

 

9.1.3. Đối với các 

dự án khai thác 

khoáng sản, chôn lấp 

chất thải, cần có 

chương trình quản lý 

môi trường trong giai 

đoạn cải tạo phục hồi 

môi trường 

 Dự án đảm bảo tuân thủ 

quy định về chương trình 

quản lý môi trường trong 

giai đoạn cải tạo phục hồi 

môi trường 150. 

9.1.4. Quan trắc 

nước thải và khí thải: 

lưu lượng thải và các 

thông số đặc trưng 

của các nguồn nước 

thải, khí thải trước và 

sau xử lý; vị trí các 

điểm quan trắc phải 

được mô tả rõ. 

 Chủ đầu tư tuân thủ quy 

định về quan trắc nước 

thải151 và khí thải152.  

9.1.5. Quan trắc tự 

động, liên tục nước 

thải, khí thải và 

truyền số liệu trực 

tiếp về Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường địa phương 

(đối với trường hợp 

phải lắp đặt). 

9.1.5.1. Đảm bảo 

tiêu chuẩn của thiết bị 

lưu trữ, truyền nhận 

số liệu về Sở 

TNMT153  

Chủ đầu tư tuân thủ quy 

định về quan trắc tự 

động, liên tục nước 

thải154, khí thải155. 

9.1.5.2. Đảm bảo 

tính chính xác, đúng 

giá trị và được xác 

thực bằng IP khi 

truyền số liệu156 

 

9.1.5.3. Đảm bảo 

điều kiện về chuẩn 

hoá và truyền về Sở 

TNMT157 

 

                                                 
150 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Điều 73, khoản 5. 
151 Quan trắc nước thải được quy định tại Điều 111 Luật BVMT, quy định chi tiết tại Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-

CP. 
152 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp được quy định tại Điều 112 Luật BVMT, quy định chi tiết tại Điều 98, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP.  
153 Điểm a, Khoản 5.2 và Khoản 1 Công văn số 5417/BTNMT-TCMT gửi Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đề nghị chỉ đạo và triển khai các nội dung “Hướng dẫn tạm thời về việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự 

động, liên tục” 
154 Luật BVMT, Điều 111; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 97, khoản 4 và Phụ lục XXVIII. 
155 Luật BVMT, Điều 111; Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 98, khoản 5 và Phụ lục XXIX. 
156 Điểm b, Khoản 5.2 Công văn số 5417/BTNMT-TCMT 
157 Điểm C, Khoản 5.2 và Khoản 4 Công văn số 5417/BTNMT-TCMT 
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9.1.6. Giám sát 

chất thải rắn thông 

thường, chất thải 

nguy hại: giám sát 

khối lượng phát sinh; 

phân định, phân loại 

các loại chất thải phát 

sinh để quản lý theo 

quy định,... 

9.1.6.1. Giám sát số 

lượng và phân loại 

chất thải rắn thông 

thường158 

Chủ dự án tuân thủ quy 

định về phân định, phân 

loại các loại chất thải 

phát sinh159 để quản lý 

theo quy định.  

9.1.6.2. Giám sát loại 

chất thải rắn thông 

thường được phép 

chuyển giao khi có 

nhu cầu160 

 

9.1.6.3. Giám sát 

chất thải rắn thông 

thường bằng biên bản 

bàn giao chất thảo rắn 

thông thường161 

 

9.1.7. Giám sát 

môi trường xung 

quanh: chỉ áp dụng 

cho giai đoạn hoạt 

động của các dự án 

có phát sinh phóng 

xạ hoặc một số loại 

hình đặc thù theo yêu 

cầu của cơ quan phê 

duyệt; vị trí các điểm 

giám sát phải được 

lựa chọn để đảm bảo 

tính đại diện và phải 

được mô tả rõ. 

9.1.7.1. Giám sát 

thông qua giới hạn 

cho phép việc phát 

thải trong quá trình 

vận hành.162 

Chủ dự án tuân thủ quy 

định về chương trình 

quản lý và giám sát môi 

trường163.  

9.1.7.2. Giám sát, 

theo dõi mức độ 

phóng xạ ngoại địa 

điểm  bàng phương 

pháp ghi đo, lưu giữ 

thông số phát thải 

phóng xạ. 

 

9.1.7.3. Giám sát 

thông qua hệ thống 

báo động hiện tượng 

phát thải phóng xạ và 

các thiết bị tự đồng 

ngừng phát thải 

 

9.1.7.4. Giám sát 

thông qua quy trình 

thông tin tới cơ quan 

 

 

                                                 
 
158 Luật BVMT, khoản 1 Điều 81, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 66, khoản 1 
159 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Phụ lục III, Mẫu số 01.  
160 Luật BVMT, khoản 1 Điều 82, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 66, khoản 2 
161 Luật BVMT, điểm c , khoản 1, Điều 81, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 66, khoản 3 
162 Tiêu chí dưới đây được quy định tại khoản 10.1 Phụ lục về nội dung báo cáo phân tích an toàn, ban hàn kèm theo 

Thông tư 08/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014  
163 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Phụ lục II, Chương V, Mẫu số 04. 
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có thẩm quyền và 

công chúng 

9.1.8. Quan trắc, 

giám sát môi trường 

khác (nếu có). 

9.1.8.1. Nếu thực 

hiện quan trắc thì cần 

phải chú ý các yêu cầu 

pháp luật về quan trắc 

Thực hiện quan trắc cần 

phải đúng theo các quy 

định tại Thông tư 

10/2021/TT-BTNMT164.   

9.2. Biện 

pháp quản lý và 

giám sát tác động 

tới đa dạng sinh 

học, bao gồm 

quản lý rủi ro do 

sinh vật biến đổi 

gen, mẫu vật di 

truyền của sinh 

vật biến đổi gen 

gây ra 

 

9.2.1. Biện pháp 

quản lý rủi ro do sinh 

vật biến đổi gen, mẫu 

vật di truyền của sinh 

vật biến đổi gen gây 

ra.165 

9.2.1.1. Quản lý 

thông qua đội ngũ cán 

bộ thường trực 

chuyên môn và các 

biện pháp an toàn đối 

với cán bộ. 

 

9.2.1.2. Quản lý thất 

thoát sinh vật biến đổi 

ngoài khu vực khảo 

nghiệm và trong quá 

trình vận chuyển 

 

9.2.1.3. Quản lý, 

ngăn chặn sự cố phát 

sinh 

 

9.2.1.4. Quản lý việc 

tiêu hủy sinh vật biến 

đổi và sản phẩm của 

chúng. 

 

10. Tham 

vấn166 

10.1. Đối 

tượng tham 

vấn167 

10.1.1. Cộng đồng 

dân cư và người dân 

địa phương168  

 

10.2.1. Phong tục, 

truyền thống của 

cộng đồng dân cư và 

người dân địa 

  

                                                 
164 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 
165 Tiêu chí dưới đây quy định tại mục IX Phụ lục II về Thuyết minh đăng ký khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, Ban 

hành kèm theo Nghị định 69/2010/NĐ-CP NGÀY 21/06/2010 
166 Luật BVMT, Điều 32. 
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10.2. Nội 

dung tham vấn169 

phương tại khu bảo 

tồn rừng170 

10.2.2. Nhu cầu cơ 

bản về văn hóa, tín 

ngưỡng và giải trí 

của cộng đồng dân 

cư và người dân địa 

phương tại khu bảo 

tồn rừng 171/khu bảo 

tồn đất ngập nước 

 

  

10.2.3. Nhu cầu cơ 

bản về văn hóa, tín 

ngưỡng và giải trí 

của cộng đồng dân 

cư và người dân địa 

phương tại khu bảo 

tồn rừng 172 

 

 

 

  

10.3. Phương 

thức tham vấn173 

10.3.1. Quá trình tổ 

chức thực hiện tham 

vấn cộng đồng174 

10.3.1.1. Tham vấn 

thông qua đăng tải 

trên trang thông tin 

điện tử 

Cơ quan quản lý trang 

thông tin điện tử; đường 

dẫn trên internet tới nội 

dung được tham vấn; thời 

điểm và thời gian đăng 

tải theo quy định175 

                                                 
169 Luật BVMT, Điều 33, khoản 3. 

 
 

 
 

 
 

 
 
174 Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Điều 6 Văn bản hợp 

nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành. Đối tượng 

tham vấn được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  
175 Quy định chi tiết tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác 

động môi trường được quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật BVMT và quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP.   
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10.3.1.2. Tham vấn 

bằng tổ chức họp lấy 

ý kiến (nếu có) 

Thời điểm, thời gian 

niêm yết báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã liên quan; thời 

điểm họp tham vấn; 

thành phần tham dự họp 

tham vấn176. 

10.3.1.3. Tham vấn 

bằng văn bản theo 

quy định (nếu có) 

Chủ dự án liệt kê các văn 

bản do chủ dự án gửi đến 

các cơ quan, tổ chức để 

tham vấn và văn bản 

phản hồi của các cơ quan, 

tổ chức được tham vấn 

(nêu rõ số, ký hiệu, thời 

gian ban hành của các 

văn bản); nêu rõ các 

trường hợp không nhận 

được ý kiến trả lời bằng 

văn bản của cơ quan, tổ 

chức được tham vấn 

trong thời gian quy định 

kèm theo minh chứng về 

việc đã gửi văn bản đến 

các cơ quan này.177 

10.3.2. Kết quả 

tham vấn cộng đồng 

10.3.2.1. Lập bảng thể 

hiện các ý kiến, kiến 

nghị của đối tượng 

được tham vấn178  

 

10.3.2.2. Giải trình 

việc tiếp thu kết quả 

tham vấn, hoàn thiện 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Chủ dự án có trách nhiệm 

hoàn thiện báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

theo quy định về báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường.179 

                                                 
176 Quy định chi tiết tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Mẫu số 4a về Biên bản họp tham vấn 

cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  
177 Mẫu số 04b về Văn bản của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lấy ý kiến cơ quan nhà nước 

quản lý công trình thủy lợi, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT; Mẫu số 04c về Văn bản trả 

lời của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
178 Mẫu bảng Kết quả tham vấn cộng đồng, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
179 Luật BVMT, Điều 33, khoản 5.  
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11. Kết 

luận, kiến nghị 

và cam kết của 

chủ đầu tư 

11.1.  Kết 

luận của Chủ đầu 

tư đối với kết quả 

ĐTM 

11.1.1. Các tác 

động đã nhận dạng 

và đánh giá được, các 

tác động chưa dự báo 

được 

  

11.1.2. Đánh giá 

tổng quát về mức độ, 

quy mô của các tác 

động đã xác định 

  

11.1.3. Các biện 

pháp giảm thiểu tác 

động tương ứng 

  

11.1.4. Các tác 

động tiêu cực nào 

không thể có biện 

pháp giảm thiểu vì 

vượt quá khả năng 

cho phép của chủ dự 

án và nêu rõ lý do 

 Chủ đầu tư tác động tiêu 

cực nào không thể có 

biện pháp giảm thiểu vì 

vượt quá khả năng cho 

phép của chủ dự án (trách 

nhiệm ứng phó sự cố môi 

trường180;...) 

11.2. Kiến 

nghị của Chủ đầu 

tư đối với kết quả 

ĐTM 

   

11.3. Cam kết 

của chủ đầu tư 

 

11.3.1. Cam kết về 

độ chính xác, trung 

thực của các thông 

tin, số liệu, tài liệu 

cung cấp trong báo 

cáo đánh giá tác động 

môi trường. 

  

11.3.2. Cam kết có 

biện pháp, kế hoạch, 

nguồn lực để thực 

hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án; 

thực hiện đầy đủ các 

ý kiến đã tiếp thu 

trong quá trình tham 

11.3.2.1. Cam kết có 

biện pháp, kế hoạch, 

nguồn lực để thực 

hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án 

 

                                                 
180 Luật BVMT, Điều 125, khoản 4.  
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vấn; chịu hoàn toàn 

trách nhiệm và bồi 

thường thiệt hại nếu 

để xảy ra sự cố môi 

trường trong quá 

trình xây dựng và 

vận hành dự án. 

11.3.2.2. Cam kết 

thực hiện đầy đủ các 

ý kiến đã tiếp thu 

trong quá trình tham 

vấn 

 

11.3.2.3. Cam kết 

chịu hoàn toàn trách 

nhiệm và bồi thường 

thiệt hại nếu để xảy 

ra sự cố môi trường 

trong quá trình xây 

dựng và vận hành dự 

án 

 

11.3.3. Cam kết 

đảm bảo tính khả thi 

khi thực hiện trách 

nhiệm của chủ dự án 

đầu tư sau khi được 

cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt kết 

quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

  

 

 

II. MỘT SỐ TIÊU CHÍ BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI KHU BẢO 

TỒN CỤ THỂ 

 

1. KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN 

Khu dự trữ thiên nhiên là khu vực có hệ sinh thái rừng hoặc có cả hệ sinh thái đất ngập nước, hệ 

sinh thái biển, ngoài các chức năng chung của rừng đặc dụng, được xác lập chủ yếu để bảo tồn bền 

vững các hệ sinh thái tự nhiên. Khu dự trữ thiên nhiên tại Việt Nam hiện nay chịu sự điều chỉnh 

của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, môi trường, nguồn nước… Ngoài ra, Việt 

Nam đã tham gia vào một số công ước về bảo tồn các khu dự trữ thiên nhiên vì vậy các tiêu chí 

đánh giá tác động đối với Khu dự trữ thiên nhiên còn được căn cứ vào các văn bản quốc tế như 
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Công ước CBD, Nghị định thư Cartagena và Nghị định thư Nagoya, Công ước Ramsar, Công ước 

CITES, Công ước UNCLOS, Hiệp định CPTPP... 

 

Các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với Khu dự trữ thiên 

nhiên: 

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.181 

2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với nội dung BVMT trong quy hoạch vùng. Ngoài ra chủ dự án đối 

chiếu với nội dung về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP  và quy chế quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 6: Tác động của công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu 

tư 

Khi thực hiện đánh giá tiêu chí này, chủ đầu tư phải Mô tả công nghệ sản xuất, vận hành của dự 

án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ 

minh họa; mô tả tác động xấu đến môi trường của khu bảo tồn có thể gây ra từ công nghệ, hạng 

mục công trình và hoạt động của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư cần thực hiện Đánh giá khả năng tác 

động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa của khu bảo tồn từ hoạt 

động của dự án; đánh giá khả năng tác động đến người dân sinh sống có liên quan đến khu bảo tồn 

từ hoạt động của dự án cần phải giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có). 

4. Tiêu chí 8: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

                                                 
181 Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng lưới toạ độ. 
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Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch thực hiện các Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của 

dự án đầu tư đến môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). 

 

2. KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN (BIOSPHERE RESERVES) 

Khu dự trữ sinh quyển được đề cập đến trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030182. Hiện tại, khái niệm khu dự trữ sinh quyển chưa được quy định 

trong hệ thống quy phạm pháp luật quản lý quốc gia hiện hành và chưa có một khung pháp lý 

chuyên biệt dành cho việc quản lý các khu dự trữ sinh quyển. Do đó, để xác định các tiêu chí pháp 

luật để lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường vào khu dự trữ sinh quyển thì bao 

gồm vào các tiêu chí pháp luật để đánh giá tác động môi trường đối với các vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên hoặc khu bảo vệ cảnh quan… và các yêu cầu của Nghị quyết UNESCO về 

Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh quyển và Khung pháp lý Mạng lưới Các Khu Dự trữ Sinh 

quyển Toàn cầu (Nghị quyết UNESCO)183.  

 

Các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khu dự trữ sinh 

quyển:  

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.184 

2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với nội dung BVMT trong quy hoạch vùng. Ngoài ra chủ dự án đối 

                                                 
182 Quyết định số 1250/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 
183 28C/Resolution 2.4 của Đại hội đồng UNESCO về việc ban hành Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh quyển và 

Khung pháp lý về Mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển toàn cầu, tháng 11 năm 1995.   
184 Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng lưới toạ độ. 
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chiếu với nội dung về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP  và quy chế quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 10: Tham vấn: 

Khi thực hiện tiêu chí này, chủ đầu tư phải bảo đảm người dân được tham vấn đối với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Nghị quyết UNESCO về Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh 

quyển và Khung pháp lý Mạng lưới Các Khu Dự trữ Sinh quyển Toàn cầu. 

3. KHU DI SẢN THIÊN NHIÊN (NATURAL HERITAGE SITE) 

Các Quốc gia Thành viên, các chuyên gia tiến hành đánh giá môi trường và các bên liên 

quan áp dụng 8 nguyên tắc đánh giá tác động di sản (Nêu ở Phần 1.1) theo Hướng dẫn từng bước 

cho việc đưa khu Di sản Thiên nhiên Thế giới vào đánh giá môi trường cùng với Hướng dẫn tự 

nguyện về đánh giá tác động môi trường bao gồm đa dang sinh học của Công ước Đa dạng sinh 

học và Sổ tay đánh giá tác động Ramsa. Theo hướng dẫn của IUCN về đánh giá môi trường đối 

với khu di sản thiên nhiên thế giới thì185:  

(i) Tất cả các đề xuất có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới khu Di sản Thiên nhiên Thế giới cần 

đánh giá môi trường sớm và nghiêm ngặt. 

(ii) Các đề xuất phát triển nằm ngoài ranh giới khu DSTG cũng cần được đánh giá. 

(iii) Cần tiến hành đánh giá môi trường chiến lược có hệ thống đối với các đề xuất phát triển đa 

ngành hoặc quy mô lớn. 

(iv) Các dự án khai khoáng, khí đốt/dầu mỏ không tương thích với danh hiệu DSTG. Việc khai 

thác và thăm dò khoáng sản, dầu mỏ/khí đốt trong khu DSTG hoặc ảnh hưởng tới khu 

DSTG không tương thích với danh hiệu DSTG và xem các hoạt động đó là cơ sở để đưa 

các di sản này vào danh sách các DSTG đang gặp nguy hiểm theo Đoạn 180 Hướng dẫn 

Thực hiện Công ước.  

(v) Nhiều vấn đề cần đưa vào đánh giá có thể được xác định thông qua tuyên bố Giá trị Nổi 

bật Toàn cầu của di sản. 

(vi) Các vấn đề xã hội cũng cần được đánh giá 

                                                 
185 IUCN (2013), Phụ lục 2 - Tài liệu tư vấn về Di sản thế giới - Đánh giá môi trường. 



 42 

(vii) Sớm có sự tham gia của các chuyên gia có kiến thức về DSTG, khu bảo tồn và đa dạng 

sinh học. 

(viii) Tham vấn cần được bắt đầu từ giai đoạn xác định phạm vi đánh giá và các tài liệu liên quan 

cần được công bố rộng rãi. 

(ix) Đề xuất dự án, điều khoản tham chiếu, báo cáo xác định phạm vi đánh giá cần được đệ 

trình cho Trung tâm DSTG càng sớm càng tốt. 

(x) Đánh giá ảnh hướng trực tiếp, gián tiếp và tích lũy đối với Giá trị nổi bật toàn cầu. 

(xi) Có thể cần thu thập dữ liệu bổ sung nhằm đánh giá các tác động có thể có đối với giá trị 

nổi bật toàn cầu. 

(xii) Các phương án phát triển thay thế cần được xác định và đánh giá bao gồm cả phương án 

“không dự án” và các phương án bề vững nhất liên quan đến giá trị nổi bật toàn cầu. 

(xiii) Các giải pháp giảm nhẹ tác động cần được xác định theo mức độ, trước hết để tránh tác 

động tiêu cực có khả năng xảy ra, tiến đến là giảm các tác động khác không thể tránh khỏi 

(xiv) Cần có một chương riêng về tác động DSTG trong báo cáo ĐTM và các ý chính của chương 

này phải được phản ánh trong phần Báo cáo tóm tắt. 

(xv) Báo cáo dự thảo ĐTM cần được trình cho Trung tâm DSTG càng sớm càng tốt. 

(xvi) Công tác thực hiện kế hoạch quản lý môi trường cần được tiến hành độc lập theo định kỳ. 

 

Do đó, các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khu di sản 

thiên nhiên thế giới: 

1.  Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.186 

                                                 
186 Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/6/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng lưới toạ độ. 
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2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và sự phù hợp với quy 

hoạch vùng trong đó có khu dự trữ sinh quyển. Ngoài ra chủ dự án đối chiếu với nội dung về bảo 

vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP  và quy chế quản lý, bảo 

vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 10: Tham vấn: 

Khi thực hiện tiêu chí này, chủ đầu tư phải bảo đảm người dân được tham vấn đối với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Nghị quyết UNESCO về Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh 

quyển và Khung pháp lý Mạng lưới Các Khu Dự trữ Sinh quyển Toàn cầu. 

 

4. KHU BẢO VỆ HOANG DÃ 

Việc đánh giá, điều tra và xây dựng Báo cáo ĐTM được thực hiện theo Công ước CBD trong mối 

tương quan với Công ước RAMSAR, Công ước CITES và Công ước UNCLOS. 

Việc tiến hành các biện pháp liên quan đến môi trường cần được thực hiện phù hợp với Hiệp định 

CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định ACNNR như đối với khu dự trữ thiên nhiên. 

Do đó, các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các Khu bảo 

vệ hoang dã gồm: 

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT. 

2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với nội dung BVMT trong quy hoạch vùng. Ngoài ra chủ dự án đối 
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chiếu với nội dung về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP  và quy chế quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 6: Tác động của công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu 

tư 

Khi thực hiện đánh giá tiêu chí này, chủ đầu tư phải Mô tả công nghệ sản xuất, vận hành của dự 

án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ 

minh họa; mô tả tác động xấu đến môi trường của khu bảo tồn có thể gây ra từ công nghệ, hạng 

mục công trình và hoạt động của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư cần thực hiện Đánh giá khả năng tác 

động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa của khu bảo tồn từ hoạt 

động của dự án; đánh giá khả năng tác động đến người dân sinh sống có liên quan đến khu bảo tồn 

từ hoạt động của dự án cần phải giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có). 

4. Tiêu chí 8: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch thực hiện các Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của 

dự án đầu tư đến môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). 

5. Tiêu chí 10: Tham vấn 

Chủ đầu tư cần chú ý tham vấn đối tượng cộng đồng dân cư và người dân địa phương bằng các 

cách thức như tham vấn thông qua việc đăng tải thông tin lên các tranh thông tin điện tử hoặc tổ 

chức các cuộc họp lấy ý kiến người dân. 
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5. VƯỜN QUỐC GIA 

Vườn quốc gia là đối tượng được điều chỉnh bởi rất nhiều quy định pháp luật hiện hành song song 

với các điều ước, công ước quốc tế có liên quan, vì vậy khi tiến hành đánh giá tác động đối với 

các khu vực vườn quốc gia thì cần áp dụng các tiêu chí trong Bộ tiêu chính đánh giá tác động môi 

trường tại các khu bảo tồn di sản thiên nhiên. 

6. KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH 

Các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh: 

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.  

2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với nội dung BVMT trong quy hoạch vùng. Ngoài ra chủ dự án đối 

chiếu với nội dung về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP  và quy chế quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 6: Tác động của công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu 

tư 

Khi thực hiện đánh giá tiêu chí này, chủ đầu tư phải Mô tả công nghệ sản xuất, vận hành của dự 

án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ 

minh họa; mô tả tác động xấu đến môi trường của khu bảo tồn có thể gây ra từ công nghệ, hạng 

mục công trình và hoạt động của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư cần thực hiện Đánh giá khả năng tác 

động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa của khu bảo tồn từ hoạt 

động của dự án; đánh giá khả năng tác động đến người dân sinh sống có liên quan đến khu bảo tồn 

từ hoạt động của dự án cần phải giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có). 
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4. Tiêu chí 8: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch thực hiện các Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của 

dự án đầu tư đến môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). 

5. Tiêu chí 10: Tham vấn: 

Khi thực hiện tiêu chí này, chủ đầu tư phải bảo đảm người dân được tham vấn đối với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Nghị quyết UNESCO về Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh 

quyển và Khung pháp lý Mạng lưới Các Khu Dự trữ Sinh quyển Toàn cầu. 

7. KHU BẢO TỒN CẢNH QUAN ĐẤT LIỀN VÀ BIỂN 

Các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khu bảo tồn cảnh 

quan đất liền và biển 

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.  

2. Tiêu chí 5: Mô tả hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 

Chủ đầu tư cần lưu ý tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tac động môi 

trường của dự án trong 03 năm gần nhất, Đồng thời chủ đầu tư cần mô tả nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải này. 

3. Tiêu chí 6: Tác động của công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu 

tư 

Khi thực hiện đánh giá tiêu chí này, chủ đầu tư phải Mô tả công nghệ sản xuất, vận hành của dự 

án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ 

minh họa; mô tả tác động xấu đến môi trường của khu bảo tồn có thể gây ra từ công nghệ, hạng 

mục công trình và hoạt động của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư cần thực hiện Đánh giá khả năng tác 

động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa của khu bảo tồn từ hoạt 

động của dự án; đánh giá khả năng tác động đến người dân sinh sống có liên quan đến khu bảo tồn 

từ hoạt động của dự án cần phải giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có). 
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4. Tiêu chí 8: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch thực hiện các Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của 

dự án đầu tư đến môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). 

5. Tiêu chí 10: Tham vấn: 

Khi thực hiện tiêu chí này, chủ đầu tư phải bảo đảm người dân được tham vấn đối với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Nghị quyết UNESCO về Chiến lược Seville về Khu dự trữ sinh 

quyển và Khung pháp lý Mạng lưới Các Khu Dự trữ Sinh quyển Toàn cầu. 

 

8. KHU BẢO TỒN THẮNG CẢNH TỰ NHIÊN 

Các tiêu chí sau cần chú ý khi thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khu bảo tồn thắng 

cảnh tự nhiên: 

1. Tiêu chí 1: Cơ sở pháp lý và đặc điểm của dự án đầu tư. 

Trong tiêu chí này ngoài các yêu cầu về Nội dung thành phần, cần làm rõ về Thông tin chung về 

dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ 

hoặc dự án loại khác). Đặc biệt cần xác định rõ Các điểm mốc toạ độ theo hệ toạ độ quốc gia, ranh 

giới của địa điểm thực hiện dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2009/TT-BTNMT.  

2. Tiêu chí 3: Sự phù hợp của dứ án đầu tư đối với các quy hoạch. 

Tiêu chí này đòi hỏi các dự án đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến Phân vùng môi trường 

trong Quy hoạch Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc Quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; Sự phù hợp với nội dung BVMT trong quy hoạch vùng. Ngoài ra chủ dự án đối 

chiếu với nội dung về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-

CP  và quy chế quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên do BTNMT ban hành. 

3. Tiêu chí 5: Mô tả hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 

Chủ đầu tư cần lưu ý tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tac động môi 

trường của dự án trong 03 năm gần nhất, Đồng thời chủ đầu tư cần mô tả nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải này. 

4. Tiêu chí 7: Đánh giá về công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải 
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Khi thực hiện đánh giá tiêu chí này, chủ đầu tư phải Mô tả công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, 

xử lý chất thải (bao gồm khí thải, nước thải, chất thải rắn), đặc biệt là mô tả công trình và biện 

pháp này này có ảnh hưởng như thế nào đối với công tác bảo vệ đa dạng sinh học trong khu bảo 

tồn. 

5. Tiêu chí 8: Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác 

Chủ đầu tư cần thiết lập kế hoạch thực hiện các Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của 

dự án đầu tư đến môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). 
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Hội Luật quốc tế Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của những công dân hoặc tổ chức Việt Nam đã hoặc 

đang hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế, được thành 
lập trên cơ sở tự nguyện, nhằm mục đích phát triển khoa 

học pháp lý quốc tế. Hội Luật quốc tế Việt Nam hoạt động 
trong phạm vi cả nước, theo nguyên tắc tự nguyện, dân 
chủ, tự quản, tự đảm bảo kinh phí và không vì mục đích 

lợi nhuận. 

Hội Luật quốc tế Việt Nam tập trung vào các hoạt động 
sau: 

 Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tuyên 

truyền, phổ biến và thực hành Luật quốc tế tại Việt 

Nam; 

 Tạo diễn đàn thảo luận chung để chia sẻ và học hỏi 

kinh nghiệm pháp lý quốc tế giữa các chuyên gia 

Luật quốc tế Việt Nam cũng như với các chuyên gia 

Luật quốc tế của các nước trên thế giới; 

 Biên soạn và công bố các ấn phẩm đóng góp cho 

việc phổ biến và pháp triển khoa học pháp lý quốc 

tế; tiến tới phát hành Niên giám hoặc Tạp chí Luật 

quốc tế của Việt Nam; 

 Tư vấn, cung cấp ý kiến độc lập cho Chính phủ về 

các vấn đề pháp luật quốc tế, góp phần xây dựng và 

bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập, góp phần 

vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan 

tới Việt Nam; 

 Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, 

mục đích của Hội và quy định của pháp luật. 

 


